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Tóm tắt: Việt Nam đang đứng trước các thách thức liên quan đến quản lý tài nguyên nước, đặc 

biệt ở vùng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm vùng hạ lưu sông Mê Công, chịu sự chi 

phối sử dụng nước quốc gia thượng nguồn, tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Đồng thời, vùng cũng đứng trước thách thức nội tại trong quá trình phát triển nông nghiệp liên 

quan đến sử dụng tài nguyên nước. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng lúa sang các cây 

ăn trái và cây màu nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Các hộ áp dụng tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước tưới tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua tăng năng suất cây trồng, cải 

thiện chất lượng và giảm các chi phí nước, năng lượng, phân bón và lao động. Tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường của khu vực. Nhiều nước trên 

thế giới triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Chính sách 

hỗ trợ phát triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ở địa phương cần tập trung vào các nội 

dung như mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, định mức hệ thống tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước, quy mô diện tích hỗ trợ cho cá nhân và tổ chức, quy trình và thủ tục, và 

tuyên truyền nâng cao nhận thức.  

Từ khóa: chính sách, hỗ trợ, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đồng bằng sông Cửu Long 

 

Summary: Vietnam is facing challenges related to water resource management, especially in the 

Mekong Delta region located in the lower Mekong region, which is subject to the upstream 

national water use, impacts of climate change, and sea level rise. Moreover, the region also faces 

internal challenges in the process of agricultural development related to the use of water 

resources. Many households have converted their rice growing area to fruit and vegetable crops 

to increase their income and improve their lives. They have applied advanced irrigation and/or 

water saving irrigation to improve production efficiency by increasing crop yields, improving 

quality and reducing water, energy, manure, and labor costs. It brings many socio-economic and 

environmental benefits to the region. Many countries have developed subsidy policy is that while 

it is designed to help increasing of advanced irrigation, water saving irrigation. Many countries 

around the world have subsidy policy implementation the development of advanced irrigation 

and/or water saving irrigation. Subsidy policy for development advanced irrigation and/or water 

saving irrigation in the locality should focus aspects on such as subsidy levels suitable to the local 

budget capacity, norm of systems, size of subsidy area for organizations and individuals, processes 

and procedures, and awareness raising. 

Keywords: policy, subsidy, advanced irrigation, water saving irrigation, the Mekong Delta 
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trong tình trạng dân số tăng ở thế kỷ 21, đặc biệt 

là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các quốc gia 

nông nghiệp trên thế giới cần có chiến lược sản 

xuất nông nghiệp đi cùng với phát triển hệ 
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thống công trình thủy lợi tương ứng [33], [8], 

[3]. Bên cạnh đó, thách thức liên quan đến 

nguồn nước khan hiếm do biến đổi khí hậu và 

suy thoái môi trường, nhu cầu nông sản cao cũng 

đặt ra vấn đề vấn đề cấp bách là phải dùng nước 

tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý nước tưới bền vững 

cần đồng thời đạt được hai mục tiêu là duy trì 

nền nông nghiệp được tưới tiêu đảm bảo an ninh 

lương thực và bảo tồn các môi trường tự nhiên 

liên quan đến nguồn nước. Áp dụng biện pháp 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ là giải pháp để 

duy trì đáp ứng các yêu cầu này và nâng cao hiệu 

quả tưới. Đồng thời góp phần cải thiện thu nhập 

của người dân, trong bối cảnh hiện nay [51], 

[20], [40].    

Sử dụng đất nông nghiệp hợp lý một cách bền 

vững là yêu cầu được đặt ra cho các nước trên 

toàn thế giới hiện nay. Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm 

nguồn nước, cải thiện hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp [14], [19], 

và tăng lợi nhuận ròng của các hộ nông dân 

[49]. Nâng cao hiệu quả tổng thể về kinh tế và 

bình đẳng trong xã hội, thích ứng với biến đổi 

khí hậu [32], nhưng tác động xấu đến môi 

trường đất và nước do sử dụng nhiều phân bón 

hơn so với trồng lúa [49], [28]. Việc cân bằng 

các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường là 

cần thiết để đảm bảo cho một nền nông nghiệp 

phát triển bền vững [35]. Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý 

và sử dụng đất trồng lúa trong đó quy định về 

trình tự, điều kiện và thủ tục chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng từ lúa sang các cây trồng khác có giá 

trị kinh tế cao, sau đó Chính phủ đã sửa đổi và 

bổ sung 2 nghị định là Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP và Nghị định số 94/2019/NĐ-

CP. Nhiều hộ nông dân trong khu vực đứng 

trước thách thức chuyển đổi từ đất trồng lúa 

sang các cây có giá trị kinh tế cao hơn nhằm 

nâng cao thu nhập. Kế hoạch chuyển đổi đất 

trồng lúc được Bộ NN&PTNT ban hành theo 

Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT về xây dựng 

kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng 

đất lúa, trong đó diện tích chuyển đổi của vùng 

ĐBSCL chiếm tỉ trọng khoảng 67% so với diện 

tích của cả nước. Các cây trồng chuyển đổi chủ 

yếu là cây hằng năm là các cây hoa màu (chiếm 

94%), các cây lâu năm chủ yếu là các cây ăn 

trái, cây công nghiệp. Việc thay đổi mục đích 

sử dụng đất hay cơ cấu cây trồng của người dân 

phụ thuộc vào thị trường, nhất là về giá cả của 

nông sản phẩm. Sự thay thế diện tích sản xuất 

lúa kém năng suất, hiệu quả thấp sang cây hoa 

màu, cây ăn trái bước đầu đạt được hiệu quả và 

triển vọng phát triển [21]. Khi chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng từ lúa sang các cây trồng có giá 

trị kinh tế cao các hộ nông dân áp dụng hình 

thức tưới tiên tiết, tiết kiệm nước do mang lại 

nhiều lợi ích. Các lại ích mang lại của hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như tăng hiệu quả 

sản xuất, tăng năng suất lao động hiệu quả sử 

dụng tài nguyên đất và nước [11], [47] đặc biệt 

đối với cây ăn trái [45]. Đồng thời, giúp ứng 

phó với hạn hán, biến đổi khí hậu và khai thác 

hiệu quả đất dốc [22], [44]. Áp dụng tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước Theo tác giả Seth M. Siegel 

(2016) [41] tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cũng 

là giải pháp công nghệ then chốt giải quyết cả 

ba thách thức toàn cầu: vấn đề an ninh lương 

thực, bảo tồn nguồn nước và tối ưu hóa đất 

trồng. Ngoài ra, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước như hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp tưới 

phân sẽ làm giảm lượng phân bón từ đó giảm 

tác động tới môi trường. 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 

vùng có nhiều điều kiện về tự nhiên thổ nhưỡng, 

khí hậu, tài nguyên phong phú và thuận lợi nhất 

Việt Nam. Vùng có điều kiện tự nhiên, nguồn 

nước đặc trưng, hình thành 03 tiểu vùng sinh 

thái ngọt, lợ và mặn, đang là trọng điểm sản 

xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế nước. Năm 2019, tổng sản phẩm 

trên địa bàn đạt 933 nghìn tỷ đồng, đóng góp 

12,08% cho GDP cả nước; tỷ trọng nông nghiệp 

trong cơ cấu kinh tế chiếm trên 1/3 của vùng và 

34,6% GDP ngành nông nghiệp và đóng góp 

54% sản lượng lúa, 70% sản lượng nuôi trồng 
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thủy sản và 60% lượng trái cây của cả nước 

[48], [20]. Theo định hướng phát triển của vùng 

hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất 

lượng, giá trị và giá trị gia tăng cao thích ứng 

với biến đổi khí hậu với 3 trọng tâm chính là 

thủy sản, cây ăn quả, lúa gạo theo tỷ lệ, cơ cấu 

phù hợp diễn biến của khí hậu, môi trường và 

thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng và sự gia tăng 

nhu cầu sử dụng nước ở thượng nguồn sông Mê 

Kông, và nội tại của vùng đã gây ra những rủi 

ro lớn đối với hệ thống tài nguyên đất và nước 

của ĐBSCL trong vài thập kỷ gần đây [50]. 

Dòng sông Mê Kông chảy qua 6 quốc gia, diện 

tích lưu vực thuộc Việt Nam chỉ khoảng 8% 

[50]. Vùng bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực 

của xây dựng đập thủy điện ở thượng lưu làm 

thay đổi lưu lượng nước và lượng phù sa, có tác 

động nghiêm trọng đến môi trường và sinh kế 

của người dân ở khu vực nông thôn [7], [52], 

thay đổi mô hình nông nghiệp truyền thống 

[26]. Hạn mặn đã tác động mạnh mẽ đến sinh 

kế của người nông, chủ yếu là những hoạt động 

canh tác nông nghiệp [34]. Theo khuyến cáo 

của World Bank (2019) [50] cần thiết phải nâng 

cao “giá trị trên mỗi đơn vị nước sử dụng” nhằm 

đạt hiệu quả sử dụng tổng hợp tài nguyên nước 

trong giai đoạn tới.  

Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ 

phát triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

như Nghị định 77/2018/NĐ-CP trong đó quy 

định diện tích quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 

ha trở lên và ới mức hỗ trợ tối đa là 50% chi phí 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhưng tối đa không 

vượt quá 40 triệu đồng. Chính sách khuyến 

khích áp dụng khoa học công nghệ nhằm phát 

triển nông nghiệp, nông thôn như Nghị định số 

54/2015/NĐ-CP, Nghị định số 55/2015/NĐ-

CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định 

số 83/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018/NĐ-

CP và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Tuy 

nhiên, cơ chế chính sách của nhà nước còn 

nhiều hạn chế, như thủ tục vay vốn còn nhiều 

khó khăn, người dân tiếp cận chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chưa có 

sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chuyên môn 

trung ương và địa phương [22].  

Trong bài báo này sẽ tổng hợp các lợi ích, chính 

sách hỗ trợ phát liên quan đến tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước từ đó đề xuất giải pháp về chính sách 

hỗ trợ trên vùng đất chuyển đổi từ lúa sang cây 

ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL). 

2. LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA BIỆN PHÁP 

TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC 

Áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

sẽ giúp tiết kiệm đáng kể về nước, năng lượng 

và phân bón, tăng diện tích cây trồng và năng 

suất. Tuy nhiên, mức độ lợi ích khác nhau tùy 

thuộc vào các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như sự 

khác biệt trong các thành phần hệ thống tưới, hệ 

thống canh tác, loại cây trồng và điều kiện khí 

hậu, kinh tế xã hội, lắp đặt ban đầu [44]. Kết 

quả nghiên cứu các bang ở Ấn Độ cho thấy, 

hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho thấy 

tiết kiệm khoảng 8-90% lượng nước tưới tiêu, 

đồng thời tăng năng suất 11-114% tùy thuộc 

loại cây trồng. Thêm vào đó, sử dụng phương 

pháp tưới này tiết kiệm được chi phí khoảng 11-

50%, chi phí năng lượng khoảng 6-40%, phân 

bón khoảng 20-40% [44]. Giúp nông dân có 

mức tăng thu nhập từ 24,5% đến 70,5%, với 

mức tăng thu nhập bình quân khoảng 46,8% sau 

khi áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước [2]. 

Các lợi ích chính của hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước được phân thành hai nhóm: (1) tiết 

kiệm/giảm chi phí đầu vào sản xuất, và (2) tăng 

năng suất và nâng cao chất lượng. Đối với đầu 

vào, áp dụng phương pháp này giúp tiết kiệm 

chi phí đầu vào thông qua tiết kiệm nước, giảm 

chi phí năng lượng, giảm chi lao động, giảm chi 

phí phân bón, thuốc trừ sâu. Giúp tăng năng 

suất, giảm rủi ro về mất mùa, nâng cao chất 

lượng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, áp 

dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp cải thiện 

tính linh hoạt, khả năng chịu mặn và xói mòn 
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đất (xem Hình 1). Về mặt môi trường, áp dụng 

công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ giảm 

ô nhiễm môi trường nhờ sử dụng hợp lý và tiết 

kiệm phân bón, hạn chế suy thoái tài nguyên 

nước ngầm do khai thác quá ngưỡng cho phép 

ở các vùng nguồn nước khan hiếm như Tây 

Nguyên [6] và các vùng sản xuất chuyển đổi từ 

cây lúa sang cây ăn trái như vùng ĐBSCL. 

 
Hình 1: Lợi ích của áp dụng biện pháp tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước 

Nguồn: Ali, Q. S. W và Dkhar, Nathaniel B (2019) 

 

Các nghiên cứu ở Việt Nam, chỉ ra khi áp dụng 

phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ 

giúp tăng năng suất cây trồng từ 10% - 50%, 

tăng thu nhập hộ gia đình 20-50% tùy theo loại 

cây trồng, đồng thời giúp giảm chi phí công lao 

động và tiết kiệm nước từ 20% - 40% so với 

tưới truyền thống, giảm lượng phân bón từ 5-

30% [22]. Thực nghiệm trên cây cà phê ở Tây 

Nguyên cho thấy áp dụng phương pháp tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước giúp tăng năng suất 

50%, hiệu quả sản xuất tăng 120%. Đồng thời, 

giảm 90% công tưới và giảm 50% lượng nước 

tưới, 40% chi phí phân bón, 50% công thu 

hoạch [27]. Nghiên cứu đối với cây hành, kỹ 

thuật tưới phun mưa tự động có thể tiết kiệm 

25% - 69% lượng nước tưới, 80 - 90% thời gian 

tưới nhưng vẫn đảm bảo năng suất so với kỹ 

thuật canh tác truyền thống của người dân [11]. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Bích Hằng 

và cộng sự (2018) [31] thực nghiệm tại hệ thống 

tưới nhỏ giọt cho cam sành tại huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng cho kết quả về tưới nhỏ giọt tiết 

kiệm lượng nước tưới so với cách tưới truyền 

thống là 213m3/1.000m2, tương đương 49,08% 

và tiết kiệm chi phí tưới được 326.700 

đồng/1.000m2. Thêm vào đó, bón phân qua hệ 

thống nhỏ giọt tiết kiệm được trung bình 32% 

lượng phân bón (biến động từ 30-33,33%) đối 

với các loại phân đa lượng (urea, DAP, KCl, 

NPK), chi phí phân bón giảm tương đương 

2.695.000 đồng/1.000 m2; giảm 75% công tưới. 

Đồng thời, tăng năng suất 638 kg/1.000m2, 

bằng 14,29%; lợi nhuận cao hơn 6.670.800 

đồng/1.000m2 (tương đương 38,58%) so với 

phương pháp tưới truyền thống. Việc áp dụng 

biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp ứng 

phó với hạn hán và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường. Đồng thời, góp phần cải thiện diện mạo, 

phát triển bền vững nông thôn mới [22]. Đặc 

biệt ở vùng ĐBSCL, những năm gần đây hạn 

hán, xâm nhập mặn và lũ, ngập lụt, úng tại khu 

vực có những thay đổi đáng kể về quy luật và 

mức độ do biến đổi khí hậu - nước biển dâng, 

phát triển thượng nguồn và phát triển nội tại của 

vùng [30], [20], [13]. Đây cũng là giải pháp 

được người dân trong vùng ĐBSCL quan tâm 

và đầu tư khi chuyển đổi từ lúa sang các cây 

trồng có giá trị kinh tế cao.  

3. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC 

TRÊN THẾ GIỚI 

Nhiều nước trên thế giới đã triển khai chính 

sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Như ở 

Ma rốc, kể từ năm 1986, chính phủ đã hỗ trợ 

phát triển tưới nhỏ giọt thông qua hỗ trợ lặp lại 

các chương trình. Lần gần đây nhất trong số này 

được bắt đầu vào năm 2006. Chính phủ đã nới 

lỏng các tiêu chí về tính đủ điều kiện và tăng 

mức trợ cấp từ 30% lên 80% và lên đến 100%, 

dựa trên đánh giá triển khai phát triển hệ 

thống tưới nhỏ giọt không như mong đợi. Các 

chương trình hỗ trợ chủ yếu nhắm vào người 

nông dân, các trang trại tư nhân có quy mô lớn 

[18]. Trong bối cảnh khan hiếm nước ngày 
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càng tăng, công nghệ tưới tiết kiệm nước được 

xem như một công cụ để cải thiện hiệu quả sử 

dụng nước và gia tăng phúc lợi của nông dân 

đã chiếm một quan trọng trong chính sách ở 

Ấn Độ. Việc áp dụng phương pháp tưới nhỏ 

giọt đòi hỏi những khuyến khích kinh tế thích 

hợp cho nông dân, thay đổi cơ cấu chi phí sản 

xuất và nâng cao giá trị sản xuất [15]. 

Kinh nghiệm ở Ấn Độ là một trong những nước 

có chính sách hỗ trợ nhằm phát triển hệ thống 

tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa lớn nhất thế 

giới. Chính phủ đã ban hành hướng dẫn về cơ 

cấu chi phí lắp đặt hệ thống tưới phun mưa và 

nhỏ giọt tương ứng với các khoảng cách trồng 

khác nhau. Theo đó, nông dân được hưởng các 

hỗ trợ khi lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ phân theo tỷ lệ giữa 

trung ương với các bang là 60:40 cho tất cả các 

bang, ngoại trừ các bang Đông Bắc và 

Himalaya tỷ lệ này là 90:10. Tỷ lệ hỗ trợ trong 

tổng chi phí đầu tư của hệ thống tưới nhỏ giọt 

bằng tưới phun mưa, giao động từ 35%-100% 

và các khu vực khác nhau thì tỷ lệ hỗ trợ khác 

nhau [44]. Tuy nhiên, việc hỗ trợ ở mức bao 

nhiêu cần xem xét kỹ lượng tương ứng với từng 

khu vực và vùng. Theo Frank A. ward (2010) 

[10] nghiên cứu ở Rio của Bắc Mỹ Grande 

Basin chỉ ra tác động của việc hỗ trợ cho phát 

triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Khi 

mức hỗ trợ cho việc áp dụng tưới nhỏ giọt và 

tưới phun tăng làm cho công nghệ này trở nên 

hấp dẫn hơn. Khi mức hỗ trợ tăng dần từ 0% 

đến 50% tổng chi phí đầu tư và lắp đặt hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước thì nông dân 

chuyển sang áp dụng phương pháp này tăng 

diện tích gấp đôi. Nghĩa là, tương ứng mức hỗ 

trợ tăng 10% chi phí đầu tư và lắp đặt hệ thống 

thì diện tích áp dụng hình thức tưới nhỏ giọt và 

phun mưa tăng lên khoảng 13,05%. Tuy nhiên, 

khi mức hỗ trợ tăng lên 50% từ 100% thì diện 

tích tăng lên không đáng kể, tương ứng với mức 

hỗ trợ 10% thì diện tích áp dụng tăng lên chỉ 

0,45%. 

Bảng 1: Quan hệ giữa diện tích đất được tưới nhỏ giọt trung bình hằng năm tăng lên  

tương ứng với các mức hỗ trợ ở hạ lưu lưu vực Rio Grande, Bắc Mỹ 

Mức hỗ trợ 

(% chi phí đầu tư) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Diện tích 

(1000 

mẫu 

anh/năm) 

Tưới 

nhỏ giọt 
29,7 29,7 29,9 30,2 38,5 62,0 62,0 62,0 63,0 63,0 63,4 

Tưới 

ngập 
59,6 59,6 59,4 59,1 50,8 27,3 27,3 27,3 26,3 26,3 25,9 

Tổng số 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 

Nguồn: Frank A. ward (2010) 

Ghi chú: 1 mẫu Anh = 4046.86 m2 mét vuông = 0.404686 hecta 

 

Với mức hỗ trợ 50% cộng với khoản vay 40% 

từ ngân hàng và nông dân chỉ thanh toán trước 

10% với quy trình hỗ trợ công khai, minh bạch 

để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư hệ 

thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (ở bang 

Gujarat của Ấn Độ). Chương trình bắt đầu từ 

năm 2002 và sau đó được nhân rộng, và đã 

chứng kiến sự phát triển rất nhanh trong việc áp 

dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

như một phong trào [36]. Một trong những rào 

cản khiến tỷ lệ nông dân đầu tư hệ thống tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước thấp là chi phí đầu tư 

và chi phí thay thế lớn [43], [38]. Hỗ trợ trực 

tiếp cho người dân sẽ làm tăng mức tỷ lệ đầu tư 

hệ thống tưới tiên tiết, tiết kiệm nước [42]. 

Chính sách hỗ trợ từng khu vực tương ứng với 

5 thôn/bản hoặc một khu vực có diện tích 

khoảng 100 ha tương ứng với 50 người hưởng 
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lợi được hình thành để xin hỗ trợ đồng thời. 

Chính phủ sẽ hỗ trợ các hộ dân thông qua 

nhóm/tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các tổ chức 

kinh tế hợp tác ở địa phương sẽ khuyến khích 

các hộ dân chuyển đầu tư vào công nghệ tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước. Tương tự, Maharashtra 

trước đó đã hỗ trợ 50% chi phí đầu tư tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước cho tối đa 2 ha cho mỗi 

trang trại [37].  

Tóm lại, cần có các hỗ trợ cho nông dân áp 

dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhưng 

mức hỗ trợ đối đa nên ở mức trong khoảng 

từ 0-50% trong tổng chi phí đầu tư ban đầu 

của hệ thống là đạt hiệu quả tối ưu. Có thể 

xây dựng chính sách hỗ trợ ban đầu cộng với 

phần cho vay còn lại, và một phần do người 

dân bỏ ra. Chính sách này đảm bảo tính bền 

vững do có sự tham gia của 3 bên tương tự 

phương thức đối tác công tư là nhà nước, 

ngân hàng và người dân. Về quy mô cần tập 

trung vào một khu vực tương ứng với điện 

tích khoảng 100 ha trên phạm vi một xã hoặc 

thôn/bản/ấp, và có các hộ có thửa ruộng cạnh 

nhau được hưởng lợi. Đồng thời, chính sách 

hỗ trợ này cũng cần thông qua tổ chức kinh 

tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác).  

4. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN TƯỚI TIÊN TIẾN, 

TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN VÙNG ĐẤT 

CHUYỂN ĐỔI TỪ LÚA SANG CÂY 

ĂN TRÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG 

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT (2020) [5], 

kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

đối với cây trồng cạn là 288.620 ha (đạt 

17,5%). Kết quả khảo sát diện tích chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn trái và cây 

màu tại 6 tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền 

Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng 

giai đoạn 2017-2020, cho thấy người dân chủ 

yếu sang cây ăn trái (khoảng 48.886,68 ha) và 

cây màu (khoảng 21.195,79 ha) (xem hình 2). 

Trong đó, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang là 

hai tỉnh có diện tích chuyển đổi lớn nhất, và 

diện tích chuyển đổi chủ yếu là cây ăn trái 

(trung bình gấp 4 lần so với cây màu). Các 

loại cây ăn trái chuyển đổi chủ yếu trong vùng 

là cây chanh có diện tích 11.803,94 ha (tập 

trung chủ yếu ở tỉnh Long An), cây mít 

8.170,93 ha (tập trung chủ yếu ở tỉnh Tiền 

Giang), cây Thanh Long có diện tích 6.768,05 

ha (tập trung chủ yếu ở tỉnh Long An). Đối 

với cây màu, diện tích chủ yếu là cây rau màu 

các loại loại khoảng 19.061,57 ha, tiếp đến là 

khoai các loại, và bắp. Khi chuyển đổi sang 

cây ăn trái, người dân thường đầu tư hệ thống 

tưới phun mưa và nhỏ giọt cho cây ăn trái. 

Trong đó, tưới phun mưa chiếm 79%, tưới 

nhỏ giọt chiếm 12% (trong đó, nhỏ giọt kết 

hợp bón phân chiếm 50%), nhà lưới, nhà kính 

chiếm 9%. Phần lớn công nghệ, thiết bị tưới 

có xuất xứ từ nước ngoài (Israel, Đài Loan, 

Hàn Quốc,...) và chỉ một phần nhỏ được sản 

xuất trong nước thông qua cải tiến công nghệ 

của nước ngoài [22]. Mặc dù áp dụng biện 

pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước mang lại 

nhiều lợi ích, nhưng hiện nay nông dân còn 

hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin về 

liên quan đến kỹ thuật tưới tiết kiệm nước 

cũng như thông tin về hệ thống tưới tiết kiệm 

nước còn hạn chế. Nhiều thông tin về hệ thống 

tưới tiết kiệm nước như: chi phí đầu tư, hiệu 

quả sử dụng, chính sách hỗ trợ,… thì khả năng 

chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 

nước trong canh tác sẽ tăng lên. Nếu tỉ lệ nông 

dân tiếp cận thông tin trong sản xuất tăng lên 

10% so với hiện tại thì khả tăng áp dụng kỹ 

thuật tưới tiết kiệm nước vào canh tác tăng 

33% [11].  
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Hình 2: Diện tích chuyển đổi từ lúa sang cây 

ăn trái và cây màu tại 6 tỉnh của vùng đồng 

bằng sông Cửu Long giai đoạn 2017-2020 

 

Theo kế hoạch phát triển hệ thống tưới tiến, tiết 

kiệm nước tại Quyết định số 4600/QĐ-BNN-

TCTL ngày 13/11/2020 thì đến năm 2025 đạt 

35%, gấp đôi so với năm 2020. Để đạt mục tiêu 

đề ra, đồng thời giải quyết các thách thức của 

vùng ĐBSCL khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

từ lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao cần 

hoàn thiện một số chính sách liên quan đến phát 

triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cần tập trung 

một số khía cạnh như:  

Thứ nhất, cần khuyến khích các hộ dân áp dụng 

biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước do tạo ra 

lợi ích cho xã hội thông qua khi chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng từ lúa sang các cây trồng có giá trị 

kinh tế cao như cây màu và cây ăn trái. Áp dụng 

biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ giúp 

sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, đất và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường.   

Thứ hai, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nằm trong khoảng 

0-50% chi phí đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước. Cần thống nhất các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và bố 

trí ngân sách hỗ trợ phù hợp theo khả năng ngân 

sách để triển khai thực hiện chính sách này đạt 

hiệu quả. Các địa phương trong vùng cũng cần 

ban hành định mức hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước cho đối tượng là rau, màu và cây ăn 

trái (đối với khoảng cách cần ban hành theo 

khoảng cách trồng) đây là cơ sở để các tổ chức, 

cá nhân nhận hỗ trợ. Chính quyền địa phương 

tổng hợp công bố giá các trang thiết bị tưới 

phun mưa, tưới nhỏ giọt để cơ quan nhà nước, 

tổ chức thủy lợi cơ sở, các hộ dân.  

Thứ ba, chính sách hỗ trợ sách hỗ trợ nên tập 

trung tương ứng với một khu vực tương ứng với 

diện tích tập trung khoảng 300 ha trở lại theo 

Nghị định số 77/2018/NĐCP. Tuy nhiên, các 

địa phương trong vùng cũng cần ban hành quy 

định chi tiết về diện tích cụ thể nhưng nhỏ hơn 

400 ha tùy thuộc đặc thù từng tỉnh trong vùng 

(theo quy định tại thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT). Việc hỗ trợ nên hỗ trợ theo nhóm 

hộ dân thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở để đảm 

bảo tính thống nhất và đạt được hiệu quả cao 

nhất nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất khi 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các cây 

trồng có giá trị kinh tế cao. Lưu ý, khi chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng các địa phương trong vùng 

cũng cần hoạch định các khu vực chuyển đổi 

tập trung để kế hợp với chính sách hỗ trợ tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước mới đạt được hiệu quả 

sản xuất khi chuyển đổi như kỳ vọng. 

Thứ tư, cần thiết lập hồ sơ thủ tục, quy trình 

nhận ưu đãi, hỗ trợ cho hệ thống tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước đơn giản, hiệu quả và dễ dàng 

tiếp cận cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình 

triển khai thực hiện.  

Cuối cùng, cần tuyên truyền phổ biến chính 

sách hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước. Để triển khai thực hiện tốt chính sách này 

cần tuyên truyền đến hộ dân, các tổ chức thủy 

lợi cơ sở đây là các đối tượng thụ hưởng nắm 

được để thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ.  

5. KẾT LUẬN 

Việt Nam đang đứng trước các thách thức liên 

quan đến quản lý tài nguyên nước, đặc biệt nâng 

cao hiệu quả sử dụng trên mỗi đơn vị sử dụng 

nước. Đặc biệt ở vùng ĐBSCL là vùng hạ lưu 

sông Mê Công, chịu sự chi phối sử dụng nước 

quốc gia thượng nguồn, tác động của biến đổi 

khí hậu và nước biển dâng. Thêm vào đó, vùng 

cũng đứng trước thách thức liên quan đến các 

đối tượng sử dụng nước nội tại, ô nhiễm môi 

trường do phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Để 

đảm bảo sinh kế của người dân trong vùng trong 

vùng, nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng 

lúa sang các cây trồng có giá trị cao nhằm nâng 

cao thu nhập. Song song với việc chuyển đổi, 

người dân sử dụng đã và đang áp dụng biện pháp 

tưới tiên tiết, tiết kiệm nước tưới cho cây ăn trái, 

cây màu trong vùng nhằm nâng cao hiệu quả sản 
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xuất về năng suất và chất lượng, đồng thời giảm 

chi phí đầu vào như chi phí điện, tưới, phân bón 

và nhân công. Việc áp dụng tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và 

môi trường, cũng như phát triển kinh tế của khu 

vực và của nông hộ. Nhiều nước cũng đã có các 

chính sách hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước thông qua nhiều hình thức nhưng chủ 

yếu hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư ban đầu, do chi 

phí đầu tư ban đầu là rào cản để các hộ dân đầu 

tư hệ thống tưới tiên tiên, tiết kiệm nước khi 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mức hỗ trợ đầu tư 

tùy thuộc vào đặc thù của từng vùng, khu vực 

nhằm khuyến khích áp dụng tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước. Đồng thời, việc hỗ trợ thường thực 

hiện cho một nhóm hộ nông dân có diện tích tập 

trung được tưới bởi một hệ thống thủy lợi và địa 

dưới hành chính trong phạm vi thôn/bản/ấp 

thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở. Thực tế chuyển 

đổi ở vùng ĐBSCL giai đoạn trước, chủ yếu các 

hộ dân chuyển đổi từ cây lúa sang cây ăn trái, 

đây là điều kiện thuận lợi để phát triển áp dụng 

hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Để phát 

triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 

vùng đất chuyển đổi từ cây lúa sang trồng có giá 

trị kinh tế cao phục vụ xây dựng nông thôn mới, 

và thích ứng với biến đổi của vùng cần có hướng 

dẫn chi tiết: (1) Ban hành mức ưu đãi, hỗ trợ đi 

đôi với bố trí ngân sách phù hợp khả năng ngân 

sách của từng địa phương, (2) Định mức hệ 

thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, (3) Quy mô 

hỗ trợ của tổ chức thủy lợi cơ sở và nông hộ, (4) 

Quy trình và thủ tục hỗ trợ và (5) Tuyên truyền 

nâng cao nhận thức người dân. 

 

Lời cảm ơn: Nội dung bài báo là một phần kết 

quả nghiên cứu từ đề tài “Nghiên cứu đề xuất 

mô hình đầu tư xây dựng và quản lý khai thác 

hệ thống thủy lợi nội đồng khi chuyển đổi đất 

trồng lúa sang các cây trồng có giá trị kinh tế 

cao, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, phục 

vụ xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông 

Cửu Long” thuộc Chương trình Khoa học và 

công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 (Đợt 5). 
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